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1. KHÁI QUÁT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ
1.1 Giới thiệu chung
Cầu Cây Dung nằm trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Lam sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cầu thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương (Lramp), trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1.2 Các căn cứ pháp lý 
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
· Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
· Quyết định số 2529/QĐ-TTg ngày 31/12/015 của Thủ tướng chinh phủ phê duyệt danh mục Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương, vay vốn Ngân hàng thế giới.
· Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương, vay vốn Ngân hàng thế giới.
· Số tay thự hiện Dự án được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 656/ QĐ-BGTVT ngày 7/3/2016.
· Căn cứ  Quyết định số 383/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương.
· Căn cứ quyết định số 1257/QĐ-TCĐBVN ngày 01/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị tham gia thự hiện quản lý Hợp phần tư vấn chung và Hợp phần cầu thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương (LRAMP).

· Căn cứ quyết định số 2055/QĐ-TCĐBVN ngày 24/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Dự án thành phần 2, tỉnh Nghệ An (NA:02-BCKTKT02) thuộc hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương (LRAMP).

· Căn cứ quyết định số 2899/QĐ-TCĐBVN ngày 17/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu NA:2-TV:1-Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án thành phần 2, tỉnh Nghệ An (NA:02-BCKTKT02) thuộc hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương (LRAMP).

·  Căn cứ quyết định số 4223/QĐ-TCĐBVN ngày 22/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu NA:2-TV:1-Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án thành phần 2, tỉnh Nghệ An (NA:02-BCKTKT02) thuộc hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương (LRAMP).

· Căn cứ quyết định số 391/QĐ-TCĐBVN ngày 23/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NA:2-TV:1-Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án thành phần 2, tỉnh Nghệ An (NA:02-BCKTKT02) thuộc hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương (LRAMP).

· Các văn bản pháp quy khác có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và các quy chuẩn, quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành.

1.3 ĐẶC TRƯNG VỀ KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN VÀ ĐỊA CHẤT KHU VỰC XD CẦU

1.4 Đặc điểm địa hình
Địa hình xây dựng cầu Cây Dung nằm trong khu vự đồng bằng, xung quanh chủ yếu ruộng lúa và hoa màu của địa phương, địa hình bằng phẳng không có gì đặc biệt.
1.5 Đặc điểm khí tượng, thủy văn

a. Đặc điểm khí tượng

- Nghệ An thuộc đới khí hậu gió mùa chí tuyến, á đới có mùa đông lạnh. Khí hậu có sự phân hóa theo chiều Bắc - Nam, Chiều Đông - Tây (trong chừng mực nhất định) và theo độ cao của địa hình.
Nhiệt độ không khí:

Nhiệt độ trung bình năm ở vùng núi là 23oC, còn ở vùng đồng bằng  duyên hải là 23o9C và có sự phân bố theo hai mùa rõ rệt. ở đây, mùa lạnh đến muộn hơn nhiều so với các tỉnh khác (mãi tới cuối tháng XI hoặc đầu tháng XII) và lại chấm dứt sớm hơn. Như vây, Nghệ An là một trong những vùng có mùa nóng kéo dài, thời kỳ có nhiệt độ trên 25oC có thể kéo dài trên 6 tháng, trong đó nhiều nơi có trên 3 tháng nhiệt độ trung bình trên  28oC.

Tháng I là tháng lạnh nhất (ở Vinh 14o9C, Cửa Rào 17o7C, Tây Hiếu 16o4C). Tháng nóng nhất là tháng VII, khi gió tây nam mang hiệu ứng phơn làm nhiệt độ tăng đột ngột, có lúc lên tới 380 - 390C, gây nên tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Nhiệt độ tối cao ở Nghệ An vượt qua 400C và xảy ra vào tháng VII. Nhiệt độ tối thấp phổ biến là 50 - 60C, ở vùng núi thường xuyên xuống 00C, vào tháng XII hay tháng I.
Bảng 2: Đặc trưng nhiệt độ không khí thời kỳ nhiều năm (0C)

	Trạm
	Đặc trưng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Đô Lương
	Ttb
	17,1
	17,8
	20,1
	23,7
	26,7
	28,1
	27,6
	26,6
	25,2
	23,2
	19,8
	17,7
	

	
	Tmax
	20,5
	21,3
	24,2
	28,6
	32,7
	33,9
	33,2
	30,2
	29,2
	27,6
	24,0
	21,8
	

	
	Tmin
	15,0
	16,4
	18,6
	21,7
	24,2
	25,2
	25,0
	23,1
	22,6
	21,4
	18,0
	15,7
	


Mưa:

Chế độ mưa ở Nghệ An cũng có thể chia ra 2 mùa rõ rệt với lượng mưa trung bình năm khoảng 1800mm, nhưng phân bố không đều giữa các vùng. Do ảnh hưởng của dãy Trường Sơn như bức tường chắn khổng lồ nên mùa mưa đến muộn. Lượng mưa giữa 2 mùa chênh lệch nhau không lớn như ở Bắc Bộ vì mùa mưa chỉ chiếm 70% tổng lượng mưa cả năm và lượng mưa vào mùa lạnh còn khá lớn.

Việc phân mùa mưa có thể dựa vào 2 tiêu chí khác nhau. Theo chỉ tiêu tháng thứ nhất thì mùa mưa gồm những tháng liên tục có lượng mưa tháng lớn hơn 8.3% lượng mưa năm và tuần suất xuất hiện trên 50%. Theo chỉ tiêu thứ 2 thì mùa mưa gồm những tháng liên tục có lượng mưa tháng vượt quá lượng tổn thất ổn định nào đó. Lượng tổn thất ổn định có thể dùng khả năng bốc hơi (lấy lượng bốc hơi mặt nước đo bằng thùng, chậu) tương ứng làm đặc trưng tính toán. Mức ổn định có thể lấy tần suất P>50% cho vùng có sự tương phản rõ rệt giữa mùa mưa và mùa khô và dùng P>75% số vùng còn lại. Mùa khô ở tỉnh Nghệ An tương đối đồng nhất mùa mưa kéo dài 6 tháng từ tháng V đến tháng X và mùa khô từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Riêng ở trạm Vinh lại rất khác, mùa mưa đến muộn bắt đầu từ tháng VIII dến tháng XI và mùa cạn từ tháng XII - VII.
Độ ẩm:

Độ ẩm: Độ ẩm trung bình năm ở đồng bằng khoảng 85%, tăng lên tới xấp xỉ 90% trên các rẻo cao. Thới kỳ ẩm nhất giống như ở Bắc Bộ, là tháng cuối mùa đông, mà tháng 3 là tháng cục đại với độ ẩm trung bình 88 - 90%. Song thời kỳ khô nhất không phải đầu mùa đông như ở Bắc Bộ, mà là giữa mùa hạ, thới gian thịnh hành thời tiết gió Tây, Tháng cực tiểu của độ ẩm là tháng VII có độ ẩm trung bình dưới 80%, có nơi xuống 75%, chênh lệch so với tháng cực đại lên tới 10 - 15%. Trong tháng VII, độ ẩm tối thấp trung bình vào khoảng 70% riêng đồng bằng và các thung lũng phía Tây Nghệ An xuống dưới 60 - 65%.

Mây:

Lượng mây trung bình năm vào khoảng 7.5-8/10 bầu trời. Thời kỳ nhiều mây nhất là những tháng ẩm ướt cuối mùa đông, lượng mưa trung bình đạt tới xấp xỉ 9/10. Thời kỳ ít mây là những tháng khô nóng đầu mùa hạ. Tháng có lượng mây cực tiểu ở phần lớn các nơi tháng V, với lượng mây trung bình 6,5 - 7,5/10. Riêng khu vực phía Bắc (Thanh Hóa), thời kỳ ít mây nhất xẩy ra vào cuối mùa hạ đầu mùa đông (tháng X) tương tự như Bắc Bộ.

 Nắng:

Nắng khá nhiều. Tổng cộng cả năm có khoảng 1650 giờ 
Gió:

ở Nghệ An vào mùa đông, hướng thịnh hành là Tây Bắc và rồi đến Bắc hay Đông Bắc (tần suất tổng cộng hai hướng vào khoảng 50 - 60%), về mùa hạ hướng thịnh hành là Tây Nam (với tần suất 40 - 50%). Trong thung lũng sâu phía Tây, hướng gió thịnh hành lệch khỏi hướng chung của khu vực, mà thường có hướng trùng với hướng thung lũng. Tốc độ gió trung bình ở đồng bằng vào khoảng 1,5 - 2m/s. Trong các thung lũng khuất, ít gió hơn, tốc độ trung bình chỉ trên dưới 1m/s, trường hợp lặng gió gặp rất nhiều, chiếm tới 60 - 70% số lần quan sát. Trái lại, ở ven biển gió mạnh lên đáng kể, tốc độ gió trung bình lên tới 2 - 3m/s, và rất ít khi lặng gió (tần suất lặng gió chỉ 10 - 15%).
b. Đặc điểm thủy văn

Mạng lưới sông suối trên lãnh thổ phần lớn chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, phù hợp với độ nghiêng của địa hình. Nhìn chung sông ngắn, dốc. Chế độ mua mùa quyết định đến thủy chế của sông ngòi.

Sông ở khu vực này chủ yếu là sông đào nên các sông ở đây nhỏ chủ yếu là phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng. Kênh mương chủ yếu là kênh thủy lợi.

Ở vùng này mưa lũ kéo dài từ tháng VIII đến tháng XI, bắt đầu chậm hai tháng so với mùa mưa và kết thúc chậm hơn một tháng. Mùa cạn bắt đầu từ tháng XII đến tháng VII năm sau.
1.6 Đặc điểm địa chất

1.6.1 Địa tầng và đặc tính cơ lý của các lớp đất, đá

Căn cứ vào kết quả đào khảo sát địa chất, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn và kết quả thí nghiệm trong phòng tại 1 Hố đào; địa tầng tại vị trí cầu Cây Dung được phân chia thành các lớp đất được mô tả theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau. 
Lớp 1: Đất đắp nền đường.
Lớp 1 phân bố trên nền đường cũ có chiều dày trung bình 0.6m.

Lớp 2: Sét sét màu xám xanh. Trạng thái dẻo cứng đến cứng.

Lớp 2 có chiều dày trung bình 2.4m.

Đào thăm dò địa chất như trên dự kiến đặt mũi cọc công trình vào lớp 2 là đủ khả năng chịu tải của cầu.
1.6.2 Các hiện tượng địa chất động lực

Trong khu vực khảo sát không có các hiện tượng ĐCCT động lực gây bất lợi cho tính ổn định của công trình. Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 9386-2:2012: Thiết kế công trình chịu động đất, khu vực khảo sát có động đất cấp VII (theo thang chia MSK-64).
2. QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
2.1 Quy mô tuyến đường
· Đường giao thông nông thôn cấp kỹ thuật cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014.

· Quy mô mặt cắt ngang: 

· Bề rộng nền đường Bnền=4.0m.

· Bề rộng mặt đường Bmặt =3.0m.
2.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cầu và công trình

· Tiêu chuẩn thiết kế công trình:
·  Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05;

·  Đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014;

·  Tham khảo các tiêu chuẩn  thiết kế cầu AASHTO của Mỹ và JRA của Nhật Bản;

·  Các tiêu chuẩn liên quan khác.
· Các thông số kỹ thuật chủ yếu:
·  Cầu xây dựng bản vĩnh cửu bằng BTCT.

·  Cầu gồm 1 nhịp dầm bản L=9m, chiều dài toàn cầu Ltc=15.06m (tính đến đuôi mố). 
·  Bề rộng cầu B=0.25+3+0.25=3.5m.

·  Tải trọng thiết kế: 0.45HL93.
·  Tần suất thiết kế P4%: Q4%=57m3/s.

·  Cầu không thông thuyền và không có cây trôi.
3. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CẦU 
3.1 Kết cấu phần trên
· Dùng dầm bản BTCT thường  đổ tại chỗ chiều dài L=9m, mặt cắt ngang gồm 1 dầm bản chiều cao dầm  h=0.5m. 

· Dốc ngang cầu i=1.5%.  

· Lan can bằng BTCT, tay vịn bằng thép mạ kẽm.

· Gối cầu bằng bản thép, khe co giãn bằng thép.
3.2 Kết cấu phần dưới

· Hai mố dạng mố trụ dẻo bằng BTCT f’c=25MPa, móng mố được đặt trên cọc Shinso, đường kính  D=1.2m, L=4.0m.
 Đường đầu cầu cấp B đường giao thông nông thôn theo TCVN 10380-2014 với quy mô như sau:
+ Bề rộng nền đường Bnền = 4.0m

+ Bề rộng mặt đường Bmặt = 3.0m
+ Bề rộng lề đường Blề = 2x0.5m

Nền đường, mặt đường đắp đất K95.

Riêng đoạn 10m tiếp giáp cầu mặt đường bằng BTXM với kết câu áo đường từ trên xuống như sau:

+ Mặt đường BTXM 20Mpa dày 18cm.

+ Lớp bê tông nghèo 8Mpa dày 5cm.

+ Lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 10cm.
3.3 Tứ nón bằng đá bê tông 16Mpa lưới thép D=4 bước thép @150 trên lớp vữa xi măng 8MPa dày 5cm.
4. BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỈ ĐẠO CẦU 
4.1 Mặt bằng bố trí công trường:
· Mặt bằng thi công cầu được bố trí bên phía mố M1 để thuận tiện triển khai công tác thi công, diện tích đất sử dụng chủ yếu là đất đường hai đầu cầu và đất ruộng. Để giảm chi phí xây dựng cầu dự kiến kết cấu mố sẽ tiến hành thi công vào mùa khô.

· Đảm bảo giao thông trong quá trình xây dựng.
4.2 Biện pháp thi công chỉ đạo

* Thi công mố:Thi công mố M2 trước tận dụng cầu cũ để làm đường công vụ
· Giữ nguyên nguyên cầu cũ phá dơ một phần tường cánh cầu cũ. 
· Định vị vị trí tim cọc, tim mố. 
· Đào hố móng và cọc bằng thủ công kết hợp với máy cơ giới nhẹ đến cao độ thiết kế.
· Lắp đặt ván khuôn khung chống cọc, lắp đặt cốt thép và đổ bê tông cọc đến cao độ bệ mố.
· Đổ bê tông lớp đệm móng, vệ sinh móng mố.
· Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông mố.
· Hoàn thiện thi công mố.
* Thi công nhịp:
· Tập kết vật liệu.

· Lắp dựng hệ dầm thép I300, I200 trên mố cầu cũ.

· Lắp dựng ván khuôn dầm.
· Gia công, lắp đặt cốt thép đổ bê tông dầm bản.
· Bảo dưỡng bê tông dầm khi đạt cường độ, tiến hành tháo dỡ đào giáo, ván khuôn.
· Hoàn thiện thi công cầu.

4.3 Thời gian thi công
· Dự kiến trong 03 tháng.
5. DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
· Xem trong hồ dự toán.

6. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
a) Cao độ đặt mũi cọc:

· Cao độ đặt móng là dự kiến, cao độ chính thức sẽ được quyết định sau khi mở hố móng ngoài hiện trường.
b) Về vật liệu: 

· Cần tiến hành xác định rõ nguồn gốc và các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu được sử dụng cho công trình như cát, đá, xi măng, thép ... và các vật liệu đặc chủng (vật liệu phòng nước, gối cầu, khe co giãn ...). Tất cả những vật liệu đem vào sử dụng phải có đầy đủ chứng chỉ kiểm tra chất lượng được TVGS và Chủ đầu tư kiểm tra chấp thuận.

c) Máy móc thiết bị và các công trình phụ tạm: 

· Các thiết bị phục vụ thi công cầu phải đảm bảo các tính năng kỹ thuật phục vụ thi công và an toàn khi sử dụng. Cần phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ việc kiểm tra và nghiệm thu (như kiểm định, thử tải..) các máy móc thiết bị phục vụ thi công.

· Với các hạng mục công trình phụ tạm cần kiểm tra, thử tải ... đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.
d) An toàn lao động:

· Trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần tuân thủ các quy trình về an toàn lao động.

· Trước khi thi công đơn vị thi công phải trình tư vấn giám sát trình duyệt biện pháp tổ chức thi công, thiết bị sử dụng để kiểm soát mức độ an toàn trong quá trình thi công.
Người viết thuyết minh                                                    Chủ nhiệm đồ án
  Nguyễn Văn Phong                                                           Nguyên Minh Sơn[image: image1.png]



Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng NaNo
                                                                                                                                                                                     Trang - 4-

